
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD HỌ TÊN NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 11A7 AER0NP Trần Lê Việt Anh 14/06/2005 Hải Phòng 12A2
2 11A6 AK80SU Đỗ Nguyễn Hải Bình 02/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
3 11A3 A5D01R Ung Thị Phương Dung x 15/09/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
4 11A7 A5I0WI Nguyễn Quốc Dũng 08/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
5 11A3 A5D01W Lý Hoàng Hiệp 12/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
6 11A9 A5G028 Đỗ Thị Ánh Hồng x 09/04/2005 Thanh Hóa 12A2
7 11A5 A5D00Y Lê Anh Huy 24/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
8 11A7 A590E4 Nguyễn Lê Gia Huy 03/04/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
9 11A4 ABX0EU Nguyễn Huỳnh 15/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
10 11A5 A550JX Nguyễn Trần Minh Hương x 01/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
11 11A7 A5A06L Huỳnh Gia Kiệt 31/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
12 11A9 A5709H Lê Anh Kiệt 21/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
13 11A5 A5A07D Phan Công Khải 14/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
14 11A9 AC20BE Võ Hoàng Khang 07/01/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
15 11A4 A590E7 Trương Gia Khánh 29/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
16 11A7 A550L0 Lê Hữu Linh 08/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
17 11A5 A5A04L Lê Thị Thùy Linh x 17/12/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
18 11A9 A590EA Trần Vũ Ngọc Linh x 18/06/2005 Bình Phước 12A2
19 11A1 A590BO Phạm Thị Kim Loan x 20/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
20 11A6 A590CU Trần Thị Kim Lộc x 17/10/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
21 11A5 A5G051 Võ Anh Lộc 16/07/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
22 11A1 A5D011 Đỗ Khánh Ly x 25/10/2005 Quảng Ngãi 12A2
23 11A7 A5D021 Nguyễn Hồng Trúc Ly x 02/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
24 11A3 A5500V Nguyễn Ngọc Nhất Ly x 12/07/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
25 11A3 A5809L Dương Minh Mẫn 04/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
26 11A6 A5G039 Đặng Thị Thanh Mị x 11/09/2005 Lâm Đồng 12A2
27 11A1 A5D04F Dương Tuấn Minh 02/08/2005 Quảng Trị 12A2
28 11A1 A5G04B Lê Nguyễn Hoàng Minh Nghĩa 23/06/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
29 11A1 A5D018 Hồ Thùy Như x 21/04/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
30 11A2 ABX0DG Nguyễn Tấn Phát 20/06/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
31 11A1 A590BT Lưu Quốc Phú 20/01/2005 Tiền Giang 12A2
32 11A2 A5A06R Phạm Lan Phương x 14/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
33 11A1 A5G03F Đoàn Vinh Quang 30/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
34 11A2 A5D01A Nguyễn Đức Quân 22/05/2005 Bắc Ninh 12A2
35 11A3 A590ER Phạm Thị Thảo Tiên x 16/10/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
36 11A9 A5D00N Bùi Trung Tính 30/05/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
37 11A5 A5I0TN Lê Công Thịnh 13/09/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
38 11A8 ABY0J1 Võ Thành Thông 02/08/2005 Quãng Ngãi 12A2
39 11A7 A590D8 Lại Thái Thuận 14/11/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
40 11A2 A5D01J Trần Lê Thuận 18/07/2005 Hậu Giang 12A2
41 11A4 A590DA Lê Thanh Thủy Thúy x 13/09/2005 Đắk LắK 12A2
42 11A8 A590FT Huỳnh Nguyễn Anh Thư x 14/02/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
43 11A9 A480SN Phan Minh Thư x 14/05/2005 Hưng Yên 12A2
44 11A1 A590C5 Nguyễn Thị Phương Trang x 19/01/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2
45 11A2 A5G01S Lê Thị Diệu Trâm x 19/03/2004 Bình Dương 12A2
46 11A4 A5I0YO Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm x 10/08/2005 TP.Hồ Chí Minh 12A2
47 11A5 A5A069 Nguyễn Triều 16/08/2005 Tp.Hồ Chí Minh 12A2
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48 11A4 A5D00P Nguyễn Phương Trinh x 26/12/2005 Bình Thuận 12A2
49 11A9 BBX08Q Trần Thị Thảo Vi x 08/12/2005 Thanh Hóa 12A2
50 11A1 A590DJ Trương Anh Viễn 15/06/2005 Quảng Ngãi 12A2
51 11A5 A5E0F6 Lê Văn Vũ 01/06/2005 Thừa Thiên - Huế 12A2
52 11A1 A550KN Trần Phạm Nhật Vy x 11/12/2005 TP. Hồ Chí Minh 12A2


